
Số

 Thứ

 Tự

Tên phòng khám

Thú y
Số nhà / tên đường

Ấp 

(khu phố)

Xã, phường

 Thị trấn

Huyện

Thị xã

Thành phố

Số điện thoại

1 Phòng khám thú y Bích Ngọc Khu phố 2 Dầu Tiếng Dầu Tiếng 0374579380

2 Phòng khám thú y Trọng Khôi Đông A Đông Hòa Dĩ An 0919236966

3 Phòng khám thú y Thành Trung Đông Tân Dĩ An Dĩ An 0909155657

4 Phòng khám thú y Hoàng Vũ Tây A Đông Hòa Dĩ An 0989298891

5 Kim Phƣớng Khánh Lộc Khánh Bình Tân Uyên 0907499222

6 Happy Pet Khu phố 3 Uyên Hƣng Tân Uyên 909364053

7
Cửa hàng thuốc thú y Thắng

 (Trần Thị Thu) 
Khu phố 4 Uyên Hƣng Tân Uyên 0763537600

8 Hiền Linh Khu phố 3 Uyên Hƣng Tân Uyên 0834833899

9 Tân Ba Vĩnh Phƣớc Thái Hòa Tân Uyên 0908467788

10 Kim Tuyến Ba Đình Thái Hòa Tân Uyên 0903147380

11 Hƣơng Nở III Bình Hòa 2 Tân Phƣớc Khánh Tân Uyên 0973560989

12 Lƣơng Ngọc Thành Khánh Lợi Tân Phƣớc Khánh Tân Uyên 0918231527

13 Tân Triều Dƣ Khánh Thạnh Phƣớc Tân Uyên 0985267038

14 Châu Sang 198 Đƣờng Yersin Khu phố 1 Hiệp Thành Thủ Dầu Một 0918236794

15 TiPi Nguyễn Văn Tiết Hiệp Thành Thủ Dầu Một 0919618639
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16 CoCo Pet Khu phố 4 Hiệp Thành Thủ Dầu Một 0901229968

17 Tiến 218 Phạm Ng Thạch Khu phố 7 Hiệp Thành Thủ Dầu Một 0937754578

18 RuBy Khu phố 1 Phú Hòa Thủ Dầu Một 0867970608

19 Thanh Kim 61 Đƣờng Phú Lợi Khu phố 1 Phú Lợi Thủ Dầu Một 0914693369

20 Nguyễn Thị Thanh Tổ 43 Phú Lợi Thủ Dầu Một 0363497947

21 Pet Shop Hƣơng Nở II Phú Lợi Thủ Dầu Một 0973560989

22 SuMi Pet Khu phố 5 Phú Lợi Thủ Dầu Một 0812802468

23 Hồng Loan 1703 Đại lộ BD Khu phố 2 Hiệp An Thủ Dầu Một 0977270297

24 Thảo Tông 1136 Ng Chí Thanh khu phố 1 Hiệp An Thủ Dầu Một 02743511287

25 Thanh Tuyền 10 Hồ Văn Cống Khu phố 5 Tƣơng Bình Hiệp Thủ Dầu Một 0907131818

26 Nguyên Tâm Khu phố 7 Tân An Thủ Dầu Một 0918333451

27 Kim Liên Khu phố 3 Phú Thọ Thủ Dầu Một 0977181887

28 Nguyễn Thành Tâm Khu phố 4 Phú Mỹ Thủ Dầu Một 0977045789

29 Quang 366 Nguyễn Văn Thành Khu phố 7 Định Hòa Thủ Dầu Một 0918954928

30 PetZone Nguyễn Trọng Thủy Khu phố 5 Định Hòa Thủ Dầu Một 0987877675

31 PET VET QL13 Định Hòa Thủ Dầu Một 0913944017

32 PET WOPRLD 1070 CMT8 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một 0974901544

33 Xiu Pet Khu phố 6 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một 0972566260

34 Hƣơng Nở 1 Khu phố 3 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một 0973560989

35 Trâm Anh 389 CMT8 Phú Cƣờng Thủ Dầu Một 0908365990

36 Phạm Thanh 1/9 Thích Quảng Đức Phú Cƣờng Thủ Dầu Một

37 Thanh Quyên 30/1 Võ Thành Long Phú Cƣờng Thủ Dầu Một 02743825140

38 Thú y Trung Khang Bình Thuận 2 Thuận Giao Thuận An

39 Trần Thủy Ngân Khu phố 1 An Phú Thuận An

40 Nhất Hƣơng Bình phƣớc B Bình Chuẩn Thuận An

41 Phòng khám thú y Vina Pet Bình Đức 3 Bình Hòa Thuận An 0914825179

42 Lucky Pet Khu phố 4 An Phú Thuận An

43 Lucky Pet 2 Bình phƣớc B Bình Chuẩn Thuận An

44 Anh Đức Bình Thuận 2 Thuận Giao Thuận An

45 Love - Pet Hƣng Phƣớc Hƣng Định Thuận An



46 Dũng 2 Hƣng Phƣớc Hƣng Định Thuận An

47 Pet 29 Thạnh Lợi An Thạnh Thuận An

48 Phòng khám thú cƣng Hòa Long Lái Thiêu Thuận An 0909508032

49 Phòng khám thú y Đăng Khôi Tây Vĩnh Phú Thuận An

50 Phòng khám thú y Cún Cƣng Bình Nhâm Bình Nhâm Thuận An

51 Rin Đƣờng Thủ Khoa Huân Bình Chuẩn Thuận An 0372009217

52 Trần Thu Hằng 118 đƣờng Châu Văn Tiếp Khu phố Chợ  Lái Thiêu Thuận An 0396.173.569

53 Đỗ Thị Mộng Thơ 1 Đƣờng Phan Đình Phùng Khu phố Chợ  Lái Thiêu Thuận An 0936765774

54 Đỗ Thị Mộng Thơ (Centre 2) Đƣờng Đông Nhì Đông Nhì  Lái Thiêu Thuận An 0936765774

55 Đỗ Thị Mộng Thơ 6/3A Cách Mạng Tháng 8 Thạnh Lợi An Thạnh Thuận An 0936765774

56 Thu Nga Đƣờng Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Lái Thiêu Thuận An

57 Lƣơng Xuân Trƣờng 29 Cách Mạng Tháng 8 Thạnh Lợi An Thạnh Thuận An 01218625588

58 Hiệp Quốc 82 Đƣờng Chòm Sao Hƣng Lộc Hƣng Định Thuận An 0907341494

59 Nguyễn Anh Tú (Audi Pet) 36B đƣờng D2 Đông Tƣ Lái Thiêu Thuận An 0909954984

60 Thanh Hằng Cách Mạng Tháng 8 Bình Hòa Bình Nhâm Thuận An 0976398008

61 Thu Hồng 176/5 Long Thới Lái Thiêu Thuận An 0903745392

62 Võ Bá Lâm 182/28 Hòa Long Lái Thiêu Thuận An 0913625668

63 Nguyễn Thị Hạnh Đƣờng 22/12 Khu phố II An Phú Thuận An 0961545898

64 Bửu Việt 319, An Thạnh Thạnh Bình An Thạnh Thuận An 0913649339

65 Ngô Quỳnh Chi Đƣờng Thủ Khoa Huân Bình Thuận 2 Thuận Giao Thuận An 0934193381

66 Lê Văn Dũng 51B/3 Thạnh Lợi An Thạnh Thuận An 093 7089899

67 Lê Minh Đức Đƣờng Thủ Khoa Huân Bình Thuận 2 Thuận Giao Thuận An 0972772991

68 Nguyễn Thị Hạnh Đƣờng DT 743 Bình phƣớc B Bình Chuẩn Thuận An 0961545898
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